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1 27204701545  Nguyễn Thị Lan  Hương 11/04/2003 Kon Tum 30CBN8

2 27204742175  Trần Hồng  Quyên 29/10/2003 Quảng Nam 30CBN8

3 27204740409  Phan Như  Quỳnh 09/08/2003 Đà Nẵng 30CBN8

4 27204720416  Phan Nguyên  Thảo 24/10/2003 Đà Nẵng 30CBN8

5 27214743507  Nguyễn Ngô Anh  Thư 13/04/2003 Bình Định 30CBN8

6 27207142416  Nguyễn Mạnh  Cường 11/08/2003 Đà Nẵng 30CHT7

7 27202134779  Phạm Thị Thúy  Hằng 14/05/2003 Quảng Nam 30CHT7

8 27212240804  Nguyễn Châu  Hạnh 23/04/2003 Đà Nẵng 30CHT7

9 27202247179  Nguyễn Thị Thu  Hiền 21/03/2003 Quảng Ngãi 30CHT7

10 27212242441  Nguyễn Dương  Hiếu 19/06/2003 Đà Nẵng 30CHT7

11 28206500596  Hồ Thị  Hương 23/12/2004 Nghệ An 30CHT7

12 27212221766  Cao Gia  Huy 09/06/2003 Đà Nẵng 30CHT7

13 27203001346
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Huyền 09/04/2003 Đắk Lắk 30CHT7

14 25207105925  Nguyễn Thanh Kiều  Giang 06/10/2001 Quảng Nam 28CBN6 Thi ghép

15 25203203603  Huỳnh Lê Thái  An 17/02/2001 Đà Nẵng 28TSC3 Thi ghép

16 26212533599  Đặng Minh  Cường 21/08/2001 Quảng Bình 28TYC10 Thi ghép

17 26207131828  Nguyễn Thị  Ly 12/03/2002 Quảng Ngãi 29CBN4 Thi ghép

18 26212135169  Nguyễn Văn  Khôi 25/10/2002 Quảng Nam 29CBN5 Thi ghép

19 26205242092  Nguyễn Thị Phương  Liên 22/05/2002 Bình Định 29THT3 Lần 1

20 26205234997  Huỳnh Mai  Linh 13/06/2002 Quảng Nam 29THT3 Thi ghép

21 26205233682  Lại Thị Trúc  Ly 30/07/2002 Quảng Nam 29THT3 Thi ghép

22 26205242072  Phạm Võ Trà  My 03/06/2002 Đắk Lắk 29THT3 Thi ghép

23 27217043641  Nguyễn Văn  Vui 07/06/2003 Quảng Ngãi 29THT7 Thi ghép

24 26203100020  Hà Thị Quỳnh  Trang 30/04/2002 Hà Tĩnh 30CBN2 Thi ghép

25 27202680013  Lê Thị Uyển  Nhi 01/08/2003 Quảng Nam 30CBN3 Thi ghép

26 26202220757  Nguyễn Trang Thùy  Dung 16/11/2001 Quảng Ngãi 30CBN4 Thi ghép
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27 27202800585  Bùi Thị  Huyền 13/03/2003 Hà Tĩnh 30CHT1 Thi ghép

28 26211323143  Hà Phước  Hưng 29/06/2002 Quảng Nam 30CHT5 Thi ghép

29 26202137506  Trần Hoàng Quỳnh  Giao 18/01/2002 Gia Lai 30CHT6 Lần 1
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1 26212129918  Nguyễn Hữu Hoàng  Lâm 28/02/2002 Đà Nẵng 30CHT7

2 26217125905  Lê Viết  Nguyên 20/05/2002 Quảng Nam 30CHT7

3 27202228672  Phan Thị Ngọc  Nhi 19/07/2003 Đà Nẵng 30CHT7

4 28206501226  Nguyễn Thị Bích  Như 03/10/2004 Phú Yên 30CHT7

5 27202202820  Trần Thị Anh  Quyên 21/12/2003 Đà Nẵng 30CHT7

6 27207237671  Đặng Thị Tố  Quyên 02/01/2003 Quảng Nam 30CHT7

7 27207103121  Ngô Thị Ánh  Quỳnh 08/04/2003 Đà Nẵng 30CHT7

8 27202643379  Đặng Thị Phương  Thảo 23/03/2003
Thừa Thiên

Huế
30CHT7

9 27207131794  Đào Thị Thu  Thảo 28/08/2003 Quảng Ngãi 30CHT7

10 27202837213  Ngô Thị Thanh  Thúy 27/02/2003 Quảng Nam 30CHT7

11 28209302514  Ngô Thị Yên  Tịnh 13/11/2004 Quảng Ngãi 30CHT7

12 27203149436  Tạ Thị Thu  Trang 15/04/2003 Quảng Ngãi 30CHT7

13 27207142712  Nguyễn Thị Cẩm  Tú 17/10/2003 Đà Nẵng 30CHT7

14 27212234036  Đặng Công  Tuấn 24/10/2003 Quảng Nam 30CHT7

15 28204106596  Lê Thị Bích  Vân 04/07/2004 Quảng Ngãi 30CHT7

16 28206502648  Nguyễn Thị Tường  Vi 26/07/2004 Hà Tĩnh 30CHT7

17 27205102845  Nguyễn Thị Huyền  Ảo 14/06/2003 Quảng Ngãi 30CHT8

18 27217128782  Trần Huỳnh Bảo  Chi 22/09/2003 Đắk Lắk 30CHT8

19 27204500918  Nguyễn Thị Thùy  Dung 09/08/2003 Kon Tum 30CHT8

20 27211545357  Huỳnh Văn  Hiếu 27/10/2003 Quảng Ngãi 30CHT8

21 27213238852  Hoàng Quốc  Huy 15/05/2003 Đồng Hới 30CHT8

22 27202537458  Phan Thị Lệ  Huyền 27/09/2003 Quảng Ngãi 30CHT8

23 27202245955  Nguyễn Thị Mỹ  Lành 02/09/2003 Quảng Nam 30CHT8

24 27211243294  Lê Thị Nguyên  Linh 23/05/2003
Thừa Thiên

Huế
30CHT8

25 27212300329  Nguyễn Bá  Luân 01/06/2002 Đà Nẵng 30CHT8

26 27215102902  Lê Hoài  Mơ 02/06/2003 Hà Tĩnh 30CHT8
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27 27202525962  Nguyễn Thị Tuệ  Nam 23/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CHT8

28 27202202753  Nguyễn Thị Thu  Nga 29/12/2003 Quảng Nam 30CHT8

29 27202729640  Nguyễn Thị  Ngọc 24/06/2003 Quảng Trị 30CHT8

30 048096008582  Nguyễn Thành  Nhân 25/10/1996
Thừa Thiên

Huế
30CHT8
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1 27218701752  Ngô Minh  Nhân 25/10/2003 Hồ Chí Minh 30CHT8

2 27202602855  Từ Thị Yến  Nhi 01/04/2003 Hà Tĩnh 30CHT8

3 27212443075  Lê Thị  Quý 15/07/2003 Quảng Nam 30CHT8

4 27211302307  Trần Hữu  Tài 11/03/2003 Đắk Lắk 30CHT8

5 27202833387  Trần Thị Yến  Thảo 24/07/2003 Đà Nẵng 30CHT8

6 27207150448  Phan Thị Anh  Thư 13/10/2003 Đà Nẵng 30CHT8

7 27202246375  Võ Thị Thanh  Trà 25/07/2003 Quảng Bình 30CHT8

8 27202241360  Lê Thị Thùy  Trang 23/11/2003 Quảng Nam 30CHT8

9 27212203004  Mai Hữu  Trí 31/10/2003 Quảng Nam 30CHT8

10 27213133999  Nguyễn Trần Tường Vy 05/09/2003 Quảng Ngãi 30CHT8

11 27211539685  Lê Hùng  Vỹ 13/04/2003 Đắk Lắk 30CHT8

12 27203349611  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 10/01/2003 Quảng Trị 30CSC4

13 27212242640  Trần Ngọc  Luận 12/01/2003 Đắk Lắk 30CYC3 Thi ghép

14 27202133649  Ngô Thị  Giang 16/09/2003 Quảng Ngãi 30CYC4 Thi ghép

15 26203335537  Lê Thị Hồng  Anh 03/06/2002 Quảng Nam 30SHT2 Thi ghép

16 28207102551  Rơ Mah  Ngân 02/03/2004 Gia Lai 30SSC1 Thi ghép

17 27212203048  Đặng Ngọc Hữu  Trí 10/08/2003 Quảng Ngãi 30SSC2 Thi ghép

18 27202202042  Ngô Thị Hồng  Như 07/08/2003 Bình Định 30SYC1 Thi ghép

19 26202142308  Đỗ Hoàng  Châu 02/09/2002 Đà Nẵng 30TBN7 Thi ghép

20 27202145343  Nguyễn Thị Thu  Phương 18/03/2003 Đắk Lắk 30THT6 Lần 1

21 28212305455  Huỳnh Tuấn  Anh 14/11/2004 Gia Lai 30THT7 Thi ghép

22 26203331772  Lê Thảo  Ly 15/01/2002 Quảng Ngãi 30THT9 Thi ghép

23 28206200711  Nguyễn Thị Kim  Quyên 10/02/2004
Thừa Thiên

Huế
30THT9 Lần 1

24 26216130293  Lê Minh  Bền 14/03/2001 Quảng Nam 30TSC6 Thi ghép

25 27202238704  Trần Thị  Ngọc 23/08/2003 Quảng Bình 30TYC2 Thi ghép

26 27214536357  Siu  Qua 29/10/2003 Gia Lai 30TYC2 Lần 1
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27 26212134778  Dương Văn  Tiến 03/07/2002 Quảng Trị 30TYC4 Thi ghép

28 24214315337  Võ Hoàn  Thiện 12/10/2000 Quảng Nam 30TYC6 Lần 1
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